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1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013) 
 

Stt Tên cá nhân/Tổ 
chức 

 
Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại Cty 
(nếu có) 

Số CMND/
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

 
 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Ghi chú 
– Quan 
hệ với 
cổ đông 
nội bộ 

I. Người có liên quan của thành viên HĐQT 

1. Đặng Kiết Tường 

 
 

Chủ tịch 
HĐQT/ 
Tổng 

Giám đốc 

    568.470 4,94% 

 

1.1 Trần Xuân Quyên       Vợ 

1.2 Đặng Nguơn 
Khánh 

      Anh 

1.3 Đặng Thị Liên       Chị 
1.4 Đặng Đức Thịnh       Con 

1.5 Đặng Thị Ngọc 
Ánh 

      Con 

2 
Nguyễn Thanh 
Tùng  

 Phó Chủ 
tịch 

HĐQT 
    0 0 

 

2.1 Phạm Thị Trâm         Mẹ 

2.2 Lê Hoàng Mai         Vợ 

2.3 Nguyễn Tùng Lâm         Con 

2.4 Nguyễn Thị Vân 
Anh 

        Chị 

2.5 Nguyễn Thu Nga 
 

        Chị 
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Stt Tên cá nhân/Tổ 
chức 

 
Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại Cty 
(nếu có) 

Số CMND/
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

 
 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Ghi chú 
– Quan 
hệ với 
cổ đông 
nội bộ 

3 Nguyễn Thanh 
Nghĩa  

Thành 
viên 

HĐQT 
    

 
 
 

 
 

3.1 Nguyễn Thị Bích 
Liên       34.781 0,302% Vợ 

3.2 Nguyễn Thanh 
Loan       Con 

4 Nguyễn Kim 
Long  

Thành 
viên 

HĐQT 
    680 0,006%

 

4.1 Nguyễn Thị Linh 
Chi       2.000 0,017% Vợ 

4.2 Nguyễn Lan Chi       Con 
4.3 Nguyễn Long Huy       Con 
4.4 Nguyễn Kim Lộc       Bố  
4.5 Phạm Thị Vọng       Mẹ  
4.6 Nguyễn Kim Lân       Em  
4.7 Nguyễn Kim Lâm       Em 

5 Lê Bá Phương 
 Thành 

viên 
HĐQT 

    303.000 2,63% 
 

5.1 Lê Bá Cầm       Cha 
5.2 Nguyễn Thị Thạc       Mẹ 
5.3 Nguyễn Thị Thủy       Vợ 
5.4 Lê Thị Vĩnh       Chị 
5.5 Lê Thị Thu       Chi 
5.6 Lê Bá Đông       Anh 
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Stt Tên cá nhân/Tổ 
chức 

 
Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại Cty 
(nếu có) 

Số CMND/
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

 
 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Ghi chú 
– Quan 
hệ với 
cổ đông 
nội bộ 

5.7 Lê Thủy Tiên       Con 
5.8 Lê Bá Hùng       Con 

II/ Người có liên quan của thành viên BTGĐ và người công bố thông tin 

1 Bùi Kim Hiếu  

Phoù Tổng 
Giaùm 
đoác/ 

Người 
CBTT 

    67.488 0,586% 

 

1.1 Bùi Kim Huyên         Cha 

1.2 Nguyễn Thị Ơn       Mẹ 

1.3 Hứa Lệ Trinh       Vợ 

1.4 Bùi Đức Nghị       Con 

1.5 Bùi Trung Can       Con 

1.6 Bùi Thị Kim 
Cương       Chị 

1.7 Bùi Kim Ngọc       Anh 

1.8 Bùi Thị Kim 
Hương       Em 

2 Nguyễn Văn Nhỏ 
 Phó Tổng 

Giám đốc     60.924 0,529%
 

2.1 Nguyễn Thị Loan       14.116 0,123% Vợ 
2.2 Nguyễn Văn Hùng       Anh 
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Stt Tên cá nhân/Tổ 
chức 

 
Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại Cty 
(nếu có) 

Số CMND/
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

 
 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Ghi chú 
– Quan 
hệ với 
cổ đông 
nội bộ 

2.3 Nguyễn Thị Bòn       Chị 

2.4 Nguyễn Văn 
Chính 

      Em 

2.5 Nguyễn Thị Tôi       Em 

2.6 Nguyễn Thị Hồng 
Huệ 

      Em 

2.7 Nguyễn Văn Sót       Em 
2.8 Nguyễn Thị Rớt       Em 

2.9 Nguyễn Thị Tuyết 
Anh 

      Con 

2.10 Nguyễn Thị 
Quỳnh Anh 

      Con 

3 Phan Höõu Taøi  Phoù Tổng 
Giaùm đoác

   37.380 0,325%  

3.1 Trònh Hoàng Nhieân    Vôï 
3.2 Phan Höõu Thònh    Con 
3.3 Phan Vaên Nuoâi      Cha 
3.4 Phaïm Thò UÙt    Meï 

3.5 Phan Thò nhö 
Trang 

     Em 

    

1 Trần Dương 
Anh Việt  Trưởng 

BKS     10 0
 

1.1 Trần Xuân Dận       Cha  



 

D:/truc-tam/mau 03-danhsachnguoilienquan 5

Stt Tên cá nhân/Tổ 
chức 

 
Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại Cty 
(nếu có) 

Số CMND/
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

 
 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Ghi chú 
– Quan 
hệ với 
cổ đông 
nội bộ 

1.2 Đinh Thị Ngọc 
Ẩn       Mẹ  

1.3 Nguyễn Thị Cẩm 
Vân       Vợ 

1.4 Trần Dương 
Hoàng Dung       Em  

1.5 Trần Dương Nha 
Trang       Em  

1.6 Trần Dương Ngân 
Hà       Em  

1.7 Trần Dương Nhật 
Quỳnh       Con  

2 Đặng Thị Bích 
Liên  Thành 

viên BKS     708 0,006%  

2.1 Đặng Trần Nhựt 
Quang       Chồng 

2.2 Đặng Nhựt Bích 
Châu       Con 

3 Võ Thị Thuỳ 
Nga 

 Thành 
viên BKS     15.340 0,133%

 

3.1 Nguyễn Văn Bảy       9.121 0,079% Chồng 
 

3.2 Võ Văn Khủng       Cha 

3.3 Võ Thị Nguyệt 
Anh 

      Chị 

3.4 Võ Thị Thùy 
Dương 

      Chị 

3.5 Võ Liêm Chính       Anh 
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Stt Tên cá nhân/Tổ 
chức 

 
Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại Cty 
(nếu có) 

Số CMND/
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

 
 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Ghi chú 
– Quan 
hệ với 
cổ đông 
nội bộ 

3.6 Võ Thị Lệ Hoa       Chị 

3.7 Võ Thị Nguyệt 
Hằng 

      Chị 

3.8 Võ Thị Thùy Vân       Chị 

3.9 Võ Thị Lan 
Hương 

      Chị 

3.10 Võ Minh Đức       Em 

3.11 Nguyễn Nhật 
Quang 

      Con 

3.12 Nguyễn Vũ 
Nguyệt Thanh 

      Con 

IV/ Người có liên quan của Kế toán trưởng 

1 Nguyễn Thị 
Ngọc Lê  Kế toán 

trưởng     67.006 0,582%  

1.1 Nguyễn Văn Kiệt       28.560 0,248% Chồng 
1.2 Nguyễn Văn Lớn       Cha 
1.3 Lê Thị Kim Kiều       Mẹ 

1.4 Nguyễn Trọng 
Khanh       Em 

1.5 Nguyễn Hoàng 
Khanh       Em 

1.6 Nguyễn Bá 
Khanh       Em 

1.7 Nguyễn Tuấn 
Khanh       Em 

1.8 Nguyễn Trường 
Khanh       Em 

1.9 Nguyễn Thị Hồng       Em 
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Stt Tên cá nhân/Tổ 
chức 

 
Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại Cty 
(nếu có) 

Số CMND/
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

 
 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Ghi chú 
– Quan 
hệ với 
cổ đông 
nội bộ 

Lê 

1.10 Nguyễn Hữu 
Ngân       Con 

1.11 Nguyễn Trọng 
Kim       Con 

 
        




